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    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 
           TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Bản án số: 56/2020/HS-ST 

Ngày 10 - 11- 2020 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Quang TUấN. 

Các Hội thẩm nhân dân:      Bà Dương Thị Thu Hằng 
                                              Bà Phạm Thị Hồng Hạnh. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Đ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ  tham gia phiên tòa: Ông Vũ H Thái- 

Chức vụ:  Kiểm sát viên.             

       Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường  Ủy ban nhân dân xã V, huyện 

Đ.Tòa án nhân dân huyện Đ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2020/TLHS-ST, ngày 15 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ 

thẩm số 54 /2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Hạc Xuân H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 

1972;  Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Xóm Đ, xã B, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng;  Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/10;  

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Hạc Xuân K (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị X (tức 

B) – sinh năm 1944; Gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con thứ tư trong gia đình; Vợ: 

Đặng Thị Vân – sinh năm 1977; Con: Có một con sinh năm 1995; Tiền án: Không; 

- Tiền sự: Tại Quyết định số 17/QĐ-XPHC ngày 28/5/2011 của Phòng CSĐT tội 

phạm về ma túy xử phạt 500.000đ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;  (Bị cáo 

chưa nộp tiền phạt) 

- Nhân T4: Tại bản án số 09/2012/HSST ngày 23/02/2012 của Tòa án nhân dân huyện 

Đ xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

 bị bắt tạm giam từ ngày 12/8/2020. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Đ.   

2. Họ và tên:  Trƣơng Tuấn T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;      

Sinh ngày: 17/5/1989; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Xóm Đ, xã L, huyện P, tỉnh Thái 

Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 
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học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trương Văn X1 – sinh năm 

1959; Con bà: Nguyễn Thị T1 – sinh năm 1964; Gia đình có ba chị em, bị cáo là con thứ 

ba trong gia đình; Vợ: Hạc Thị T2 – sinh năm 1991 (đã ly hôn); Con: Chưa có; Tiền án: 

Tại bản án số 86/HSST ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hà Nội 

xử phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.  

- Tiền sự: Không. 

 bị bắt tạm giam từ ngày 12/8/2020. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Đ.       

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

* Ngƣời bị hại:  

 1. Ông Lương Văn D - sinh năm 1960.    ( Có mặt) 

Trú tại: Xóm T, xã L, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

 2. Chị Đặng Thị T4 - sinh năm 1981   (  Có mặt) 

Trú tại: Xóm D, xã L, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

* Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Anh Dương Văn H – sinh năm 1990        ( Vắng  mặt) 

Trú tại: Xóm X 1, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

Anh Đoàn Đức T5 – sinh năm 1986       (  Có  mặt) 

Trú tại: Xóm 1, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

Anh Bạch Đình C – sinh năm 1980.   ( Vắng  mặt) 

Trú tại: Xóm M, xã Đ1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Hạc Xuân H và Trương Tuấn T có quen biết nhau từ trước nên rủ nhau đi trộm 

cắp tài sản bán lấy tiền sử dụng cá nhân. Khoảng 7 giờ ngày 10/8/2020, H điều khiển xe 

mô tô BKS 97F5-6310 chở T đi từ phòng trọ thuộc địa phận phường T, thành phố Thái 

Nguyên, đi theo đường Cao Tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn rồi rẽ vào đường hướng đi xã 

T, huyện P để đi xã L, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Khi đi đến khu vực nhà chị Đặng Thị 

T4 (Sinh năm: 1981), thuộc xóm Dạt, xã V, huyện Đ thì cả hai quan sát thấy nhà chị T4 

không có ai ở nhà nên  H dừng xe lại, đi vào nhà chị T4 tìm tài sản để trộm cắp. H phát 

hiện có một máy phát điện màu xanh, H quay lại bảo với T. T đi bộ theo lên thì thấy 

dưới chân máy được bắt vít vào tấm gỗ nên quay lại, mở cốp xe lấy một cờ lê số 10 cầm 

theo đi vào rồi tháo 03 ốc vít ra khỏi chân máy phát điện, bỏ dây cu loa ra khỏi máy rồi 



 3 

mang ra xe mô tô. T lái xe chở H ngồi phía sau ôm máy phát điện đi đến nhà Dương 

Văn H (sinh năm: 1990, trú tại: xóm X 1, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) để bán chiếc 

máy phát điện. Khi đến nơi, T nói với H là máy phát điện của nhà T không dùng đến nên 

đem bán. H đồng ý mua với giá 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng), rồi H và T 

đi về nhà trọ và sử dụng cá nhân hết số tiền trên. 

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/8/2020, H tiếp tục chở T bằng xe mô tô, BKS 

97F5-6310 và mang theo một bao tải dứa mục đích đi trộm cắp tài sản. H và T đi từ khu 

vực phường L, thành phố Thái Nguyên đi theo đường Cao Tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn 

rồi vào lối rẽ vào xã V,  huyện Đ. T chỉ đường cho H đi qua nhà anh Lương Văn D (sinh 

năm: 1960, trú tại: xóm L, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên) thì cả hai quan sát thấy 

nhà khóa cửa, không có ai trông coi, cách nhà anh D có hai chuồng dê sát đồi làm bằng 

các tấm gỗ ghép vào với nhau, cao khoảng 1m, gần ở ven đường nên H dừng lại, để xe 

ngoài cổng để vào khu vực chuồng dê trộm cắp tài sản. T đi trước, nhảy vào chuồng bắt 

một con dê đực màu xám, H theo sau ở ngoài cầm bao tải dứa mở sẵn để T cho con dê 

vào bao tải rồi T nhảy ra khỏi chuồng dê, cả hai bê dê xuống chỗ để xe mô tô. Sau đó H 

lái xe còn T ngồi sau ôm con dê đi theo hướng xã P2, huyện P ra đường cao tốc Bắc Kạn 

– Thái Nguyên. Trên đường đi, T gọi điện thoại cho Đoàn Đức T3 (sinh năm: 1986, trú 

tại: xóm M, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) để bán dê và hẹn gặp ở Trạm thu phí cao 

tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn. Tới nơi, T cân con dê được 18kg và bán cho T3 với giá 

1.970.000đ (Một triệu chín trăm bẩy mươi nghìn), rồi T và H đi về và sử dụng cá nhân 

hết số tiền trên. Sau khi mua dê của T, T3 bán con dê cho anh Bạch Đình C (sinh năm: 

1980, trú tại: xóm M, xã Đ1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) với giá 2.350.000đ (Hai triệu 

ba trăm năm mươi nghìn).  

Ngày 11/08/2020, sau khi biết mua phải tài sản trộm cắp, anh Dương Văn H đã tự 

nguyện giao nộp chiếc máy phát điện đã mua của T, anh Bạch Đình C đã giao nộp con 

dê cho Cơ quan điều tra. 

 Ngày 11/8/2020,  tại Cơ quan điều tra, Hạc Xuân H đã tự nguyện giao nộp các đồ 

vật gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ đen BKS: 97F5-6310; 01 (một) cờ lê 10; 

01 (một) bao tải dứa màu cam có kích thước 80x40cm; 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô 

mang tên Dương Thị Thủy. Trương Tuấn T đã tự giao nộp 01 (một) điện thoại di động 

NOKIA 1280, IMEl: 351546006700684, vỏ màu xanh, lắp sim thuê bao số 

0971.469.006 là điện thoại T đã sử dụng để gọi cho anh T để bán dê. Các đồ vật trên là 

vật chứng liên quan đến vụ án. 
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Về dân sự: Chị Đặng Thị T4 và anh Lương Văn D sau khi nhận lại tài sản không 

đề nghị gì. Anh Đoàn Đức TUấN yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền 1.970.000đ; Anh 

Bạch Đình C đề nghị anh T3trả lại số tiền 2.350.000đ là số tiền anh C mua con dê; Anh 

Dương Văn H không đề nghị gì. 

Vật chứng của vụ án: 

+ 01 (một) xe mô tô, BKS 97F5-6310 màu đỏ đen; 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 

97F5-6310 mang tên Dương Thị Thủy; 

+ 01 (một) cờ lê số 10; 01 (một) bao tải dứa màu cam KT 80x40cm; 

+ 01 (một) giấy đăng ký me mô tô BKS: 97F5-6310 mang tên Dương Thị Thủy; 

+ 01 (một) điện thoại đi động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu xanh, lắp sim thuê 

bao: 0971.469.006. 

Hiện số vật chứng trên đang được nhập kho vật chứng của Công an huyện Đ chờ 

xử lý.  

+ 01 (một) củ phát máy điện đã qua sử dụng. Ngày 04/9/2020, Cơ quan điều tra đã 

trả lại cho chủ sở hữu là chị Đặng Thị T4; 

+ 01 (một) con dê đực màu xám 06 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 17kg. Ngày 

11/8/2020, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Lương Văn D; 

Tại bản cáo trạng số 57/CT- VKSĐH ngày 15/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đ truy tố các bị cáo Hạc Xuân H và Trương Tuấn T về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 BLHS. 

T¹i phiªn tßa, ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Đ gi÷ quyền công tố luËn téi 

và tranh luận: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thừa nhận 

hành vi phạm tội của các  bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “ Trộm cắp tài sản ”. Do 

đó,ViÖn kiÓm s¸t giữ nguyªn quan ®iÓm truy tè các bÞ c¸o thÓ hiÖn qua b¶n c¸o tr¹ng vµ 

®Ò nghÞ møc h×nh ph¹t nh­ sau: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Hạc Xuân 

H và Trương Tuấn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”  về hình phạt đề nghị như sau: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; điểm g khoản 1 

Điều 52 BLHS . Xử phạt bị cáo H mức án từ 24 đến 30 tháng tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; điểm g, h khoản 

1 Điều 52 BLHS. Xử phạt bị cáo T mức án từ 30 đến 36 tháng tù. 

Miễn phạt tiền đối với các bị cáo theo khoản 5 Điều 173 BLHS. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa anh T3 yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền 

1.970.000đ anh đã mua con dê các bị cáo nhất trí liên đới trả lại số tiền trên cho anh 

T3.Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bị cáo và người liên quan 

buộc mỗi bị cáo phải trả cho anh T3 số tiền là 985.000đ. 
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        Vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị sử dụng 01 (một) cờ lê số 10; 01 

(một) bao tải dứa màu cam KT 80x40cm. 

        Tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo H 01 (một) xe mô tô, BKS 97F5-6310 màu 

đỏ đen; 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 97F5-6310 mang tên Dương Thị T5; của bị cáo 

T 01 (một) điện thoại đi động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu xanh, lắp sim thuê bao: 

0971.469.006 vì đây là công cụ phương tiện sử dụng vào hành vi phạm tội. 

         Truy thu sung quỹ Nhà nước của các bị cáo H, T số tiền 1.400.000đ do phạm tội 

mà có cụ thể: Mỗi bị cáo phải nộp 700.000đ( Bẩy trăm nghìn đồng). 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Trong lời nói sau cùng các bị cáo thừa nhận việc bị truy tố xét xử là không oan, 

đúng người, đúng tội, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu trong hồ sơ vụ án đã ®­îc thÈm 

tra, xét hỏi, tranh luận t¹i phiªn toµ, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

* Về tố tụng:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều 

tra viên,Viện kiểm sát huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ nào theo 

quy định của pháp luật; các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

Tại phiên tòa hôm nay, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ( anh H và anh 

C)vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong quá trình điều tra họ đã có đầy đủ lời 

khai. Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với những người trên. 

* Về nội dung: 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay các bị cáo thừa nhận bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không 

oan. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản hiện trường, lời khai của 

người bị hại, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn 

cứ xác định: 

Ngày 10/8/2020, Hạc Xuân H và Trương Tuấn T đã trộm cắp một củ mayus phát 

điện đã qua sử dụng  của nhà chị Đặng Thị T4 ở xóm D, xã V, huyện Đ. Đến ngày 

11/8/2020,  các bị cáo H và T tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp một con dê của gia 
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đình anh Lương Văn D, tại xóm L, xã V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó các bị cáo 

đã bán tài sản trộm cắp được sử dụng tiêu sài cá nhân hết số tiền. 

 Tại Bản kết luận số 26/ĐGTSHS ngày 12/08/2020 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Đ kết luận: 01 con dê đực trọng lượng 17kg có trị giá tại thời 

điểm ngày 11/8/2020 là: 2.550.000đ (Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng.  

Tại Bản kết luận số 31/ĐGTSHS ngày 24/08/2020 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Đ kết luận: 01 (một) củ phát điện đã qua sử dụng có giá tại 

thời điểm ngày 10/8/2020 là 2.850.000 đồng. Tổng giá trị tài sản các bị cáo trộm cắp 

trong vụ án là 5.400.000đ.  

Với hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cáo trạng truy 

tố bị cáo về tội trộm cắp tài sản là đúng quy định.  

Nội dung Khoản 1 Điều 173 BLHS quy định: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cải không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 03 năm.” 

2... 

Các bị cáo phải chịu hình phạt do hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện theo 

điều luật nói trên. 

[3] Xét hành vi lén lút trộm cắp tài sản do các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã 

hội, không những gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận 

quần chúng nhân dân, mà còn xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được pháp 

luật Nhà nước ta bảo vệ.  

[4] Xét vai trò,tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:  

Về vai trò của các bị cáo thấy, đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, các bị cáo 

tham gia với vai trò là người thực hành. 

Về nhân thân: Các bị cáo có nhân  thân xấu đã được đi cải tạo giáo dục nhưng 

không coi đó là bài học khi tái hòa nhập cộng đồng lại tiếp tục phạm tội.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị 

cáo thành khẩn khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 BLHS. 

Các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội tử 02 lần 

trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.Bị cáo T còn phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự là tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. 
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Xét thấy, cần phải cách ly các bị cáo một thời gian nhất định mới đủ tác dụng cải 

tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích và đấu tranh phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Qua các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập 

được có trong hồ sơ, xét thấy các bị cáo không có tài sản, không có nghề nghiệp, thu 

nhập. Do đó cần miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người liên quan anh T3 yêu cầu các bị cáo 

phải trả lại số tiền 1.970.000đ anh đã mua con dê các bị cáo nhất trí liên đới trả lại số 

tiền trên cho anh T3. Xét thấy, việc thỏa thuận là tự nguyện nên Hội đồng xét xử ghi 

nhận sự thỏa thuận giữa các bị cáo và người liên quan buộc mỗi bị cáo phải trả cho anh 

T3 số tiền là 985.000đ. 

       [6] Vật chứng của vụ án là: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị sử dụng 01 (một) cờ lê số 10; 

01 (một) bao tải dứa màu cam KT 80x40cm. 

        Tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo H 01 (một) xe mô tô, BKS 97F5-6310 màu 

đỏ đen; 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 97F5-6310 mang tên Dương Thị T4; của bị cáo 

T 01 (một) điện thoại đi động nhãn hiệu NOKIA 1280, vỏ màu xanh, lắp sim thuê bao: 

0971.469.006 vì đây là công cụ phương tiện sử dụng vào hành vi phạm tội. 

         Anh Dương Văn H không đề nghị  các bị cáo phải trả lại số tiền mà anh đã mua 

chiếc củ máy phát điện nên phải truy thu sung quỹ Nhà nước của các bị cáo H, T số tiền 

1.400.000đ do phạm tội mà có cụ thể: Mỗi bị cáo phải nộp 700.000đ( Bẩy trăm nghìn 

đồng). 

        Trong vụ án này, Dương Văn H và Đoàn Đức T là những người đã mua củ phát 

điện và con dê từ các bị cáo H và T sau khi trộm cắp được. Tuy nhiên anh H và anh T5 

không biết nguồn gốc là tài sản do phạm tội mà có nên hành vi của H và T5 không cấu 

thành tội phạm. 

Với những phân tích ở trên, xét lời đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay 

là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm sung quỹ Nhà 

nước. 

Các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định. 

        Tiếp tục tạm giam các bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 
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        Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự. 

* Tuyên bố: Các bị cáo Hạc Xuân H và Trương TUấN T phạm tội: “Trộm cắp tài 

sản”. 

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm  s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 

BLHS. 

Xử phạt: Hạc Xuân H 24 (  Hai mươi bốn  ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt tạm giam 12/8/2020. 

2. Áp dụng:  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 

52 BLHS. 

Xử phạt: Trương TUấN T  30 ( Ba mươi ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giam 12/8/2020. 

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự tiếp tục tạm giam bị cáo Hạc Xuân H 

và Trương TUấN T mỗi bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

Miễn hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 173 BLHS đối với các bị cáo. 

*Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo Hạc Xuân H và Trương TUấN T  mỗi bị 

cáo phải trả cho anh Đoàn Đức TUấN số tiền là 985.000đ ( Chín trăm tám mươi lăm 

nghìn). 

KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh 

Đoàn Đức TUấN cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n, nÕu các bÞ c¸o Hạc Xuân H và Trương 

TUấN T  kh«ng thi hµnh kho¶n tiÒn trªn cho đến khi thi hành xong th× các bị cáo cßn 

ph¶i chÞu l·i suÊt của số tiền còn phải thi hành theo quy ®Þnh tại Điều 357, khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự  năm 2015 tương øng víi thêi gian chưa thi hµnh án, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hîp b¶n ¸n ®ược thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù 

th× người được thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn 

thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi 

hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7, 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. Thêi hiÖu thi hµnh 

¸n ®ưîc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

 *Vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị sử dụng 01 (một) cờ lê số 10; 

01 (một) bao tải dứa màu cam KT 80x40cm. 

       Tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo H 01 (một) xe mô tô, BKS 97F5-6310 nhãn 

hiệu LXMOTO màu đỏ đen  số máy VTT23JL1P52FMH000423, số khung 

H1UM6XG00423, dung tích 108, phần yếm xe bị vỡ, xe có nhiều vết xước sơn, xe đã cũ 

qua sử dụng, bị han rỉ, hết hơi, xe không có chìa khóa, xe có 02 gương chiếu hậu; 01 
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giấy đăng ký xe mô tô BKS 97F5-6310 mang tên Dương Thị Thủy; của bị cáo T 01 

(một) điện thoại đi động nhãn hiệu NOKIA 1280, IMEL: 351546006700684, vỏ màu 

xanh, lắp sim thuê bao: 0971.469.006. 

Truy thu sung quỹ Nhà nước của các bị cáo H, T số tiền 1.400.000đ do phạm tội 

mà có cụ thể: Mỗi bị cáo phải nộp 700.000đ( Bẩy trăm nghìn đồng). 

(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao vật chứng ngày 28/10/2020 giữa 

Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ). 

 Án phí: Áp dụng Điều 135 BLTTHS; Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Bị cáo Hạc Xuân H phải chịu 200.000đ án phí HSST và 300.000đ  án phí dân sự sơ 

thẩm sung quỹ Nhà nước. 

Bị cáo Trương TUấN T phải chịu 200.000đ án phí HSST và 300.000đ  án phí dân 

sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan ( TUấN) báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (anh C, anh H ) vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

   Nơi nhận:    

- TAND tỉnh;                                                                              

- VKSND tỉnh, huyện Đ; 

- Công an huyện Đ; 

- CQTHAHS huyện Đ; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

-UBND xã B, huyện Đ 

-UBND xã L, huyện P. 

- Các bị cáo; Người bị hại; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Lưu.                                                                                    

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Quang TUấN 
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